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Tổng quan về Công ty Company overview 

Về Duy Tân About Duy Tan 

Established in 1987, Duy Tan is the leading plastic brand in Vietnam. In 2021, Duy Tan became a member of SCG Packaging 
(SCGP) and aims to become the leading rigid plastic packaging and houseware provider in ASEAN.

Được thành lập vào năm 1987, Duy Tân là thương hiệu nhựa uy tín hàng đầu Việt Nam với các sản phẩm nhựa 
gia dụng, nhựa bao bì, nhựa công nghiệp chất lượng cao. Năm 2021, Duy Tân chính thức trở thành thành viên 
của SCG Packaging (SCGP) và hướng đến mục tiêu trở thành nhà sản xuất nhựa hàng đầu ASEAN.

Trở thành một nhà cung cấp dẫn đầu mảng bao bì nhựa cứng và gia dụng ở ASEAN, cung cấp các giải pháp đáng 
tin cậy, tân tiến và bền vững nhằm nâng cao phong cách sống của người tiêu dùng. 

Become a leading regid plastic packaging and houseware provider in ASEAN offering reliable, innovative, and sustainable 
solutions to enhance consumer lifestyle.
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Tủ
Cabinet
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HOMI

Tủ HOMI 3 ngăn 2L1N
HOMI 3-Drawer Cabinet - 2L1N

No.1752/2-1 36 x 36 x 58 cm

Tủ HOMI 4 ngăn 3L1N
HOMI 4-Drawer Cabinet - 3L1N

No.1752/3-1 36 x 36 x 80.5 cm

Tủ HOMI 5 ngăn 2L3N
HOMI 5-Drawer Cabinet - 2L3N

No.1752/2-3 36 x 36 x 79 cm

Tủ HOMI 3 ngăn 3L
HOMI 3-Drawer Cabinet - 3L

No.1752/3 36 x 36 x 70 cm

Tủ HOMI 4 ngăn 4L
HOMI 4-Drawer Cabinet - 4L

No.1752/4 36 x 36 x 92.5 cm

NANABY

Tủ NANABY 4 ngăn đa sắc
NANABY 4-Tier Multicolor Cabinet

No.1751/4 60 x 40 x 108 cm

Tủ NANABY 5 ngăn đa sắc
NANABY 5-Tier Multicolor Cabinet

No.1751/5 60 x 40 x 134 cm
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MATSU LOCK

Tủ lắp ghép MATSU LOCK
MATSU LOCK Modular Stackable Drawer

No.1610 45 x 45 x 26 cm

Tủ lắp ghép MATSU LOCK - 4 ngăn
MATSU LOCK Modular Stackable Drawers - 4 Modules

No.1610/4 45 x 45 x 102 cm

Tủ lắp ghép MATSU LOCK - 5 ngăn
MATSU LOCK Modular Stackable Drawers - 5 Modules

No.1610/5 45 x 45 x 127 cm
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WING

WING-L

Tủ WING 2C-2N
WING 2-Door 2-Drawer Cabinet

No.727 70 x 50 x 135 cm 

Tủ WING-L
WING-L Cabinet

No.1231 70 x 50 x 160 cm 

Tủ WING-L 1N
WING-L 1-Drawer Cabinet

No.1232 70 x 50 x 185 cm 

Tủ WING 2C-3N
WING 2-Door 3-Drawer Cabinet

No.1158 70 x 50 x 160 cm 

Tủ WING 4C
WING 4-Door Cabinet

No.737 70 x 50 x 160 cm 

Tủ WING 4C-1N
WING 4-Door 1-Drawer Cabinet

No.1159 70 x 50 x 185 cm 

SUKI

Tủ giày SUKI
SUKI Shoe Cabinet

No.0286 70 x 35 x 84.5 cm 

Tủ giày SUKI 2C1N
SUKI 2-Door 1-Drawer Shoe Cabinet

No.1481 70 x 35 x 113 cm 
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TABI DIAMOND

Tủ TABI DIAMOND-L 4N
TABI DIAMOND-L 4-Drawer Cabinet

No.1611/4 70 x 48 x 105 cm 

Tủ TABI DIAMOND-L 5N
TABI DIAMOND-L 5-Drawer Cabinet

No.1611/5 70 x 48 x 130 cm 

TABI-EXTRA

Tủ TABI-EXTRA 4N
TABI-EXTRA 4-Drawer Cabinet

No.1753/4 90 x 49 x 112.5 cm 

Tủ TABI-EXTRA 5N
TABI-EXTRA 5-Drawer Cabinet

No.1753/5 90 x 49 x 139 cm 
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Tủ TABI vân gỗ 5N
TABI 5-Drawer Cabinet (Wood grain)

No.H159/5 60 x 48 x 124 cm 

TABI

TABI-L

Tủ TABI vân gỗ 4N
TABI 4-Drawer Cabinet (Wood grain)

No.H159/4 60 x 48 x 100 cm 

Tủ TABI-L 4N
TABI-L 4-Drawer Cabinet

No.259/4 70 x 48 x 105 cm 

Tủ TABI-L 5N
TABI-L 5-Drawer Cabinet

No.259/5 70 x 48 x 130 cm 

Tủ TABI 4N
TABI 4-Drawer Cabinet

No.H159/4 60 x 48 x 100 cm 

Tủ TABI 5N
TABI 5-Drawer Cabinet

No.H159/5 60 x 48 x 124 cm 

TINO

Tủ TINO
TINO Cabinet

No.0818 48.5 x 46 x 23.4 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng  / Made to order
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MINA MINA BABY-L

KATA ĐẠI KIỂU GRAND STYLISH

Tủ MINA 4N
MINA 4-Drawer Cabinet

No.225/4 60 x 48 x 100 cm 

Tủ MINA 5N
MINA 5-Drawer Cabinet

No.225/5 60 x 48 x 124 cm 

Tủ MINA BABY-L 4N
MINA BABY-L 4-Drawer Cabinet

No.915B/4 70 x 48 x 105 cm 

Tủ MINA BABY-L 5N
MINA BABY-L 5-Drawer Cabinet

No.915B/5 70 x 48 x 130 cm 

Tủ đại kiểu 4N
Stylish grand 4-Drawer Cabinet

No.705N/4 57 x 47 x 94 cm 

* Màu vàng và trắng sản xuất theo đơn đặt hàng 
 Yellow and white – made to order

Tủ đại kiểu 5N
Stylish grand 5-Drawer Cabinet

No.705N/5 57 x 47 x 117cm 

* Màu vàng và trắng sản xuất theo đơn đặt hàng 
 Yellow and white – made to order

Tủ KATA 4N
KATA 4-Drawer Cabinet

No.139/4 60 x 48 x 100 cm 

Tủ KATA 5N
KATA 5-Drawer Cabinet

No.139/5 60 x 48 x 124 cm 
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Tủ SHINO 3N
SHINO 3-Drawer Cabinet

No.1482/3 105 x 48 x 80 cm

SHINO

Tủ SHINO 4N
SHINO 4-Drawer Cabinet

No.1482/4 105 x 48 x 105 cm

Tủ SHINO 5N
SHINO 5-Drawer Cabinet

No.1482/5 105 x 48 x 130 cm
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Tủ TOMI DIAMOND nhỏ 2 ngăn
TOMI DIAMOND Small 2-Drawer Desk Storage Box

No.1676/2 19.5 x 14 x 18.6 cm

Tủ TOMI DIAMOND lớn 2 ngăn
TOMI DIAMOND Large 2-Drawer Desk Storage Box

No.1675/2 26 x 18 x 24 cm

Tủ TOMI DIAMOND nhỏ 3 ngăn
TOMI DIAMOND Small 3-Drawer Desk Storage Box

No.1676/3 19.5 x 14 x 25.9 cm

Tủ TOMI DIAMOND Lớn 3 ngăn
TOMI DIAMOND Large 3-Drawer Desk Storage Box

No.1675/3 26 x 18 x 33.5 cm

Tủ TOMI DIAMOND nhỏ 4 ngăn
TOMI DIAMOND Small 4-Drawer Desk Storage Box

No.1676/4 19.5 x 14 x 33.2 cm

Tủ TOMI DIAMOND lớn 4 ngăn
TOMI DIAMOND Large 4-Drawer Desk Storage Box

No.1675/4 26 x 18 x 43 cm

TOMI DIAMOND
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Tủ TOMI-S 3N
TOMI-S 3-Drawer Desk Storage Box

No.1136/3 15.5 x 19 x 21 cm

Tủ Tomi nhỏ 3N
TOMI Small 3-Drawer Desk Storage Box

No.0219/3 15.5 x 19 x 19 cm

Tủ TOMI 3N
TOMI 3-Drawer Desk Storage Box

No.0183/3 18.2 x 26.5 x 26.7 cm

Tủ TOMI 4N
TOMI 4-Drawer Desk Storage Box

No.0183/4 18.2 x 26.5 x 35.2 cm

Tủ TOMI 5N
TOMI 5-Drawer Desk Storage Box

No.0183/5 18.2 x 26.5 x 43.7 cm

Tủ TOMI nhỏ 4N
TOMI Small 4-Drawer Desk Storage Box

No.0219/4 15.5 x 19 x 25.3 cm

Tủ TOMI nhỏ 5N
TOMI Small 5-Drawer Desk Storage Box

No.0219/5 15.5 x 19 x 31.7 cm

Tủ TOMI-S 4N
TOMI-S 4-Drawer Desk Storage Box

No.1136/4 15.5 x 19 x 27.5 cm

Tủ TOMI-S 5N
TOMI-S 5-Drawer Desk Storage Box

No.1136/5 15.5 x 19 x 33.8 cm

Tủ A4 nắp bằng 3N
Flat top A4 3-Drawer Desk Storage Box

No.0343/3 26 x 34.2 x 31.1 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Tủ A4 nắp bằng 4N
Flat top A4 4-Drawer Desk Storage Box

No.0343/4 26 x 34.2 x 40.8 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Tủ A4 nắp bằng 5N
Flat top A4 5-Drawer Desk Storage Box

No.0343/5 26 x 34.2 x 50.5 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

TOMI

A4 NẮP BẰNG FLAT TOP

TOMI S

TOMI NHỎ TOMI SMALL
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Tủ lớn 3N
Large 3-Drawer Cabinet

No.662/3 38 x 45.5 x 81 cm

Tủ SAKE 2 3N
SAKE 2 3-Drawer Cabinet

No.H051/3 38 x 45.5 x 81 cm

Tủ SAKE 2 4N
SAKE 2 4-Drawer Cabinet

No.H051/4 38 x 45.5 x 104 cm

Tủ SAKE 2 5N
SAKE 2 5-Drawer Cabinet

No.H051/5 38 x 45.5 x 128 cm

Tủ lớn 4N
Large 4-Drawer Cabinet

No.662/4 38 x 45.5 x 104 cm

Tủ lớn 5N
Large 5-Drawer Cabinet

No.662/5 38 x 45.5 x 128 cm

TANO

SAKE 2

TỦ LỚN LARGE CABINET 

Tủ TANO 3N
TANO 3-Drawer Cabinet

No.0221/3 40 x 45 x 74 cm

Tủ TANO 4N
TANO 4-Drawer Cabinet

No.0221/4 40 x 45 x 97 cm

Tủ TANO 5N
TANO 5-Drawer Cabinet

No.0221/5 40 x 45 x 120 cm
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Bàn & Ghế
Table and Chair



Ghế LINE 1
LINE 1 Chair

No.0738 57 x 55.4 x 83.3 cm 

Ghế LINE 2
LINE 2 Chair

No.0739 49 x 55.4 x 83.3 cm 

Ghế LEXO
LEXO Chair

No.0743 47.5 x 56 x 80 cm 

Ghế PAVO
PAVO Chair

No.1229 66 x 58.5 x 82 cm 

Ghế PISA
PISA Chair

No.0701 59.5 x 55 x 85 cm 

Ghế NIDO
NIDO Chair

No.1185 55 x 57 x 82 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Ghế LOLA
LOLA Chair

No.1186 47 x 54.5 x 79.5 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Ghế KYRA
KYRA Chair

No.930 59 x 51 x 75 cm 

GHẾ PLAXURY CHAIR

Ghế WENDY
WENDY chair

No.1647 42.8 x 47.3 x 88.5 cm 
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Ghế Sofa 638
638 Sofa Chair

No.638 60 x 76.5 x 87.8 cm

Ghế dựa lớn cánh hạc
Large Crane Wing Chair

No.1705 46 x 50 x 91 cm

Ghế Sofa 639
639 Sofa Chair

No.639 60 x 76.5 x 87.8 cm

GHẾ DỰA CHAIR

Ghế BALI 641
641 BALI Chair

No.641 59.2 x 60.8 x 88 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Ghế Mây đan
Rattan Chair

No.1421 54.5 x 55 x 84 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Ghế Mây tròn
Round Rattan Chair

No.1269 43 x 49 x 86.7 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Ghế Mây vuông
Square Rattan Chair

No.1268 43 x 49.2 x 87 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Ghế BAMBOO 1222
1222 BAMBOO Chair

No.1222 42 x 50 x 87.5 cm 

Bàn vuông nhỏ
Small Square Table

No.0591 58 x 58 x 45 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Bàn chữ nhật đại
Grand Rectangular Table

No.0323 86 x 60.3 x 54 cm

Bàn chữ nhật
Rectangular Table

No.821BA 70 x 50 x 50.5 cm

Bàn vuông chân inox
Inox Legs Square Table

No.0347 75 x 75 x 72 cm

BÀN TABLE
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Ghế dựa trung cánh hạc
Medium Crane Wing Chair

No.1828 40.5 x 44.6 x 71.3 cm

Ghế dựa lớn 7 sọc
Large 7-Striped Chair

No.0346 44.8 x 51.7 x 90.3 cm 

Ghế dựa sọc ngang
Striped  Chair

No.1209 45.9 x 53.7 x 90 cm 

Ghế dựa bông
Flower Chair

No.0934 47.8 x 53.4 x 87.4 cm 

Ghế dựa đan 2 màu
2-Color Rattan Chair

No.0933 47.8 x 53.4 x 87.4 cm 

Ghế dựa lớn 4 sọc
Large 4-Striped Chair

No.400 43 x 51.5 x 83 cm

Ghế dựa bi lớn
Large Polka Dot Chair

No.345 43 x 52 x 83 cm

Ghế dựa lớn 5 sọc
Large 5-Stripe Chair

No.699 43 x 51.5 x 83 cm

Ghế dựa lưng cao 80
80 High-back Chair

No.1586 44.8 x 55.5 x 82.5 cm 

Ghế dựa trung
Medium Chair

No.0344 39.3 x 44.5 x 71 cm 

Ghế dựa nhỏ 3 sọc
Small 3-Stripe Chair

No.179 33 x 39 x 63.6 cm 

Ghế dựa nhỏ 5 sọc
Small 5-Stripe Chair

No.0852 32 x 39 x 63.6 cm 
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Ghế dựa bi nhỏ
Small Polka Dot Chair

No.H129 32.4 x 39.2 x 62.6 cm 

Ghế bành 2 màu trung
Medium 2-Color Armchair

No.1532 48 x 43.5 x 65.6 cm 

Ghế bành 2 màu lớn
Large 2-Color Armchair

No.1533 49.3 x 45.3 x 68.3 cm 

Ghế bành 2 màu đại
Grand 2-Color Armchair

No.1539 53.2 x 48.7 x 72 cm 

Ghế ZEN cao
ZEN High Stool

No.1654 36.7 x 36.7 x 44.9 cm 

Ghế cao oval
Oval High Stool

No.0950 40.2 x 36.7 x 46.3 cm 

Ghế cao ánh sao
Starlight High Stool

No.1657 36.6 x 36.6 x 44.8 cm 

Ghế cao con gấu
Bear Pattern High Stool

No.1566 36.9 x 36.9 x 44.7 cm 

GHẾ CAO HIGH STOOL

Ghế dựa nhỏ 7 sọc
Small 7-Striped Chair

No.1129 36.7 x 45.5 x 64.8 cm

Ghế dựa nhỏ lưới
Small Mesh Chair

No.H401 34.2 x 39 x 63 cm 

Ghế bành trung
Medium Armchair

No.715 48 x 43 x 65 cm 

Ghế bành đan
Rattan Armchair

No.402 49 x 46 x 69 cm 
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Ghế cao đại không lỗ
Grand High Stool without Hole

No.278 36.1 x 36.1 x 45 cm 

Ghế cao đại bông
Grand Floral High Stool

No.0467 40.8 x 40.8 x 45 cm 

Ghế cao chống trượt
Anti-slip High Stool

No.1332 37.3 x 37.3 x 45.3 cm 

Ghế cao không lỗ 1331
1331 High Stool without Hole

No.1331 35.3 x 35.3 x 45.1 cm 

Ghế cao 1175
1175 High Stool

No.1175 35.3 x 35.3 x 45.1 cm

Ghế cao đại
Grand High Stool

No.216 36.1 x 36.1 x 45 cm

Ghế cao vuông
Square High Stool

No.H156 35.2 x 35.2 x 46 cm

Ghế cao mặt lưới
Mesh High Stool

No.469 35.4 x 35.4 x 45.2 cm

Ghế cao kiểu
Stylish High Stool

No.682 35.5 x 35.5 x 44.9 cm 

Ghế cao lỗ
High Stool with Hole

No.680 33.4 x 33.4 x 44.6 cm 

Ghế cao 812
812 High Stool

No.812 33 x 33 x 44.5 cm 
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Ghế lùn mặt lưới
Mesh Stool

No.481 29.5 x 29.5 x 25.6 cm

Ghế lùn oval
Oval Stool

No.0951 33 x 30.2 x 28.2 cm 

Ghế lùn lớn
Large Stool

No.069 28.2 x 28.2 x 25.4 cm 

Ghế lùn lỗ
Stool with Hole

No.611 27.5 x 27.5 x 25.7 cm 

Ghế lùn sọc
Striped Stool

No.246 29.3 x 29.3 x 25.6 cm 

Ghế ZEN thấp
ZEN Stool

No.1653 30 x 30 x 26.8 cm 

Ghế lùn ánh sao
Starlight Stool

No.1656 29.1 x 29.1 x 25.9 cm 

Ghế lùn đại
Grand Stool

No.1507 32.7 x 30.3 x 31.6 cm 

GHẾ LÙN STOOL

Ghế lùn con gấu
Bear Pattern Stool

No.1567 29.1 x 29.1 x 25.8 cm 

Ghế lùn vuông
Square Stool

No.H157 28.8 x 28.8 x 25.6 cm 
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Ghế mini cao
Mini High Stool

No.1116 27 x 22.4 x 20.6 cm

Ghế mini mặt lưới
Mini Mesh Stool

No.0472 24.5 x 24.5 x 15.2 cm

Ghế mini tròn sọc
Mini Round Stripe Stool

No.1568 22.5 x 20.6 x 11.5 cm 

Ghế mini
Mini Stool

No.610 26.2 x 18.4 x 14.8 cm

Ghế mini tròn
Mini Round Stool

No.1115 Ø 22.6 x 13.9 cm 

Ghế nhí
Tiny stool

No.H001 25.1 x 17 x 10.4 cm 

Ghế mini vuông
Mini Square Stool

No.H002 23.7 x 23.7 x 15.1 cm 

Ghế thẻ 3 sọc
3-Striped Stool

No.0775 24.4 x 16.3 x 10 cm 

Ghế thẻ 4 sọc
4-striped Stool

No.0774 23.9 x 15.5 x 10 cm 

Ghế CLEAR tròn
CLEAR Round Stool

No.0961 Ø 34 x 20 cm 

Ghế CLEAR vuông
CLEAR square stool

No.1217 29 x 29 x 20 cm 

GHẾ MINI MINI STOOL

Ghế mini oval
Mini Oval Stool

No.1117 27 x 20 x 15.1 cm 
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Ghế BUNNY
BUNNY Chair

No.1562 34.2 x 33.2 x 43.9 cm

Ghế bé yêu
Baby Chair

No.1596 34.4 x 35 x 44.7 cm 

Ghế ABC
ABC Chair

No.1088 35.9 x 35.5 x 53.6 cm 

Ghế BABY
BABY Chair

No.0700 37.5 x 37.5 x 50.5 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Ghế BABY LIFE
BABY LIFE Chair

No.1655-1 42.6 x 41.6 x 41 cm 

Ghế tập ăn BABY LIFE
BABY LIFE Chair

No.1655 42.6 x 43.7 x 41 cm 

Bàn học sinh
Student Table

No.1153 90.5 x 48.5 x 48 cm 

BÀN GHẾ TRẺ EM CHILDREN TABLE AND CHAIR
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Ghế trung xếp
Medium Folding Stool

No.1390 32.5 x 29 x 26.3 cm 

Ghế mini xếp
Mini Folding Stool

No.0945 22 x 18.3 x 16.2 cm 

Ghế cao xếp
Folding High Stool

No.0943 33.7 x 29.2 x 42.4 cm 

Ghế lùn xếp
Folding Stool

No.0944 29.6 x 24 x 21.4 cm 

Ghế xếp mèo
Cat Face Folding Stool

No.1176 30 x 25 x 22 cm 

BÀN GHẾ XẾP FOLDING TABLE AND CHAIR

Ghế dựa xếp
Folding Chair

No.1226 34 x 24 x 46.2 cm 

Bàn xếp
Folding Table

No.0947 65 x 45 x 50.6 cm 

Bàn xếp thấp
Low Folding Table

No.1695 71.8 x 48.3 x 38.5 cm 
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Sản phẩm cách nhiệt 
Insulation Products
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Thùng đá 160 - 2N
Spit Lid Cooler Box 160

No.1343/2 85.3 x 58.6 x 55.2 cm

Thùng đá 200 - 2N
Spit Lid Cooler Box 200

No.1344/2 91.1 x 63 x 59.1 cm

Thùng đá 160
Cooler Box 160

No.1343 85.3 x 58.6 x 55.2 cm

Thùng đá 200
Cooler Box 200

No.1344 91.1 x 63 x 59.1 cm

THÙNG ĐÁ COOLER BOX

Thùng đá 6
Cooler Box 6

No.1433 28.9 x 21.5 x 22 cm

Thùng đá 8
Cooler Box 8

No.1434 30.7 x 22.5 x 22.3 cm

Thùng đá 35
Cooler Box 35

No.0240 56.3 x 37.5 x 37 cm

Thùng đá 85
Cooler Box 85

No.0243 73.2 x 46 x 50.9 cm

Thùng đá 60
Cooler Box 60

No.0777 65.7 x 41 x 45.3 cm

Thùng đá 130 - 2N
Spit Lid Cooler Box 130

No.1342/2 79.9 x 54.2 x 52 cm

Thùng đá 25
Cooler Box 25

No.239 47 x 33.7 x 33.7 cm

Thùng đá bánh xe 60
Cooler Box with Wheels 60

No.0242 72 x 41 x 44 cm

Thùng đá 45
Cooler Box 45

No.0241 60.6 x 40.7 x 40.5 cm

Thùng đá 130
Cooler Box 130

No.1342 79.9 x 54.2 x 52 cm

Thùng đá 12
Cooler Box 12

No.238 37.1 x 25.8 x 26.4 cm

Thùng đá 16
Cooler Box 16

No.1475 39.3 x 27.8 x 31.4 cm
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Thùng đá LUGO 25 (BÀN) - BX
LUGO Wheeled Cooler with Table 25

Khi gấp gọn  / When folded 

No.1690  50 x 37.8 x 35 cm

Thùng đá LUGO 35 (BÀN) - BX
LUGO Wheeled Cooler with Table 25

Khi gấp gọn  / When folded 

No.1691 55.6 x 42.3 x 35 cm

Khi mở ra  / When opened 

No.1691  55.6 x 103 x 35 cm

Khi mở ra  / When opened 

No.1690  50 x 99.3 x 35 cm

Thùng đá LUGO 16
LUGO Cooler Box 16

No.1716 35.6 x 27.2 x 30.5 cm

Thùng đá LUGO 12
LUGO Cooler Box 12

No.1715 35.6 x 27.2 x 23.8 cm

Thùng đá LUGO 45
LUGO Cooler Box 45

No.1717 60 x 36 x 37.6 cm

Thùng đá LUGO 25-BX
LUGO Wheeled Cooler 25

No.1688 50 x 31.3 x 35 cm

Thùng đá LUGO 35-BX
LUGO Wheeled Cooler 35

No.1689 55.6 x 36 x 35 cm

Thùng đá ICY 35
ICY Wheeled Cooler 35

No.0524 55.6 x 37.5 x 34.8 cm

Thùng đá ICY 45
ICY Wheeled Cooler 45

No.0525 60 x 40.4 x 37.5 cm
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Bình thủy 3L2
Vacuum flask (3.2 liters)

No.1692 20.4 x 16.7 x 42 cm 

Bình thủy 2L
Vacuum flask (2 liters)

No.1627 16.7 x 13.6 x 39.7 cm 

Bình đá TROPICA
TROPICA Cooler

Không có vòi / without spout

3 No.0546 20 x 19 x 25.5 cm

5 No.0547 23 x 21.5 x 28.5 cm

7 No.0548 24.5 x 24 x 32 cm

9 No.0549 27 x 26 x 33.5 cm

12 No.0550 28 x 27 x 35 cm

14 No.0551 32 x 30 x 39 cm

18 No.0552 35 x 33 x 42.5 cm

Có vòi / with spout

22 No.553 38.6 x 36.5 x 46.7 cm

Bình đá ICOOL
ICOOL Cooler

6 No.929 24.3 x 26.6 x 29 cm

8 No.850 27 x 29.3 x 33.6 cm

10 No.851 30 x 27.7 x 41.8 cm

14 No.931 31.8 x 33.2 x 39.6 cm

20 No.932 37 x 35.4 x 50.9 cm 

Bình đá XCOOL-7
XCOOL-7 Cooler 

No.0829 23.3 x 23.4 x 29 cm

BÌNH ĐÁ COOLER

BÌNH THỦY VACUUM FLASK
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BÌNH GIỮ NHIỆT COOLER JUG

Bình giữ nhiệt Không vòi

Cooler Jug (without spout)

750ml No.1055 10.7 x 10.8 x 19 cm

1L No.0530 11.8 x 11.8 x 20.8 cm

1.5L No.0531 13 x 13 x 23.5 cm

2L No.1624 14.7 x 15 x 25 cm

3L No.1625 16.8 x 17 x 27.8 cm 

4L No.1626 18.5 x 19 x 30.5 cm 

Bình giữ nhiệt Có vòi

Cooler Jug (with spout)

1.5L No.1553 13 x 13 x 23.5 cm

2L No.0532 14.7 x 15 x 25 cm

3L No.0533 16.8 x 17 x 27.8 cm 

4L No.0534 18.5 x 19 x 30.5 cm 

Bình giữ nhiệt MAXCOOL
MAXCOOL Cooler Jug

1L No.1279 12.3 x 12.5 x 22 cm

1.5L No.1280 13.7 x 13.8 x 24.8 cm

Bình giữ nhiệt HEXCOOL
HEXCOOL Cooler Jug

No.1755 14.5 x 15.3 x 27.4 cm

Thùng đá MINICE
MINICE Cooler Box

1 No.1672 13.1 x 12.7 x 15.1 cm

2 No.1673 16 x 15.6 x 19 cm

3 No.1674 16 x 15.6 x 25.7 cm

Bình đá MINICE tròn
MINICE Round Cooler

1 No.1756 15 x 14.1 x 12.1 cm

2 No.1757 18.4 x 17.5 x 15.2 cm
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Ca đá kiểu
Stylish Ice Water Pitcher 

Nhỏ/Small No.H030 15 x 11 x 20 cm

Trung/Medium No.H031 17 x 13 x 23 cm 

Lớn/Large No.H032 20 x 15 x 26 cm

CA CÁCH NHIỆT   INSULATED PITCHER

Ca cách nhiệt Plus
Plus Thermos Mug

350ml No.1582 10.9 x 8.3 x 14 cm 

500ml No.1583 12 x 9.4 x 16 cm

750ml No.1584 13.3 x 10.5 x 18 cm 

1000ml No.1585 14.3 x 11.5 x 20 cm 

Ca KEEPCOOL  
KEEPCOOL Water Pitcher 

1.5L No.1801 17.2 x 11.2 x 21.5 cm 

2.5L No.1802 20 x 13 x 24.7 cm

Ca đá cao
Tall Ice Water Pitcher 

1L No.0331 11.7 x 17 x 19.6 cm

1.5L No.0332 13.4 x 19.7 x 22.5 cm 

2.5L No.0333 15.7 x 22.8 x 26.3 cm

Ca đá nắp bằng
Ice Water Pitcher with Flat Lid

1L No.515 12.6 x 16.4 x 17 cm

1.5L No.516 14.5 x 19.4 x 18.7 cm 

2.5L No.517 17.1 x 23 x 22.1 cm

Ca cách nhiệt 
Double-wall Insulated Water Pitcher 

Nhỏ/Small No.761 15 x 12 x 19 cm

Trung/Medium No.762 18 x 14 x 21.5 cm 

Lớn/Large No.763 21 x 16 x 25 cm

Ca cách nhiệt
Thermos Mug

350ml No.201 11 x 8.2 x 14 cm 

500ml No.202 12.3 x 9.3 x 16 cm

750ml No.253 13.5 x 10.5 x 18 cm 

1000ml No.254 14.5 x 11.5 x 20 cm 



Ca - Ly
Pitcher & Cup
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Bộ ca trong 2.1L (1 Ca 2.1L + 4 Ly 350ml)
2.1L Clear Pitcher Set (1 pitcher 2.1L + 4 cups 350ml)

No.1316 16.3 x 12 x 24.5 cm

Bình SITO
SITO Pitcher

1.6L No.1684 16.5 x 11.5 x 22.4 cm

2L No.1685 16.5 x 11.5 x 26 cm 

Ca TULIP
TULIP Pitcher

1L No.0461 14.1 x 10.5 x 14.2 cm 

1.5L No.0462 16.4 x 12 x 16.1 cm

2L No.0463 17.9 x 13.4 x 17.8 cm 

2.5L No.0464 18.2 x 13.4 x 21.9 cm 

Ca chữ nhật
Rectangular pitcher

1L No.1677 14.8 x 9.4 x 14.4 cm 

1.5L No.1678 16.9 x 10.8 x 16.4 cm

2L No.1679 18.5 x 12 x 18.1 cm 

2.5L No.1680 18.6 x 12 x 22.1 cm 

3L No.1681 19.5 x 12.7 x 23.7 cm 
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Ca tròn 500ml
Round Mug (500ml)

No.1233 9.6 x 12.4 x 12.4 cm 

Ca quai 2 màu 500ml
2-Color Mug (500ml)

No.1581 11.4 x 10.5 x 11.4 cm 

Ca 2 màu 1.5 lít
2-Color Water Pitcher (1.5 liters) 

No.1495 12 x 17.5 x 16.5 cm 

Ly 2 màu 300ml
2-Color Cup (300ml) 

No.1184 Ø 7.3 x 10 cm 

Ly trong
Clear Cup 

600ml No.1492 Ø 9.8 x 15 cm 

800ml No.1493 Ø 11 x 16.5 cm 

Ly 350 - 500
Cup 

350ml No.1161 Ø 7.9 x 11 cm 

500ml No.1162 Ø 8.9 x 12.4 cm 

Ly hai màu sọc 580ml
2-Color Striped Cup (580ml)

Kiểu 1/ Style 1 No.1320 Ø 9.6 x 11.9 cm 

Kiểu 2/ Style 2 No.1321 Ø 9.6 x 11.9 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Ly 2 lớp
Dual Cup 

500ml No.994 10.3 x 10 x 15.5 cm 

700ml No.995 11.5 x 11.2 x 17.2 cm 

Ly KIRA 550ml
KIRA Cup (550ml) 

No.1718 Ø 8.6 x 18 cm 

Ly 2 lớp KAPPU 680ml
KAPPU Dual Cup (680ml)

No.1746 10.4 x 10.3 x 21.8 cm 

Ly 2 màu 750ml
2-Color Cup (750ml)

No.1636 9.2 x 9.6 x 20.7 cm 

Ca tròn 750ml
Round Mug (750ml)

No.1317 9.6 x 12.4 x 18.4 cm 

Ca quai 2 màu 300ml
2-Color Mug (300ml)

No.1319 9.8 x 7.7 x 8.6 cm 

Ca 2 màu 2 lít
2-Color Water Pitcher (2 liters) 

No.1314 12 x 17.5 x 23.5 cm 

Ca quai 2 màu 420ml
2-Color Mug (420ml)

No.1357 8.5 x 10.5 x 10.5 cm 

Ca quai 2 màu 420ml Có nắp

2-Color Mug with Lid (420ml)

No.1506 8.7 x 10.5 x 12.8 cm 
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Ly thấp đa giác
Short Polygon Tumbler 

No.1302 7.8 x 7.4 x 8 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Ly nhỏ sọc
Small Striped Tumbler 

No.1347 Ø 6.9 x 9.3 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Ly quai nhỏ sọc
Small Striped Mug 

No.1311 10.7 x 8 x 10.2 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Ly quai lớn caro
Large Checked Mug 

No.1308 11.2 x 8.2 x 11.9 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Ly nhỏ caro
Small Checked Tumbler 

No.1348 Ø 6.9 x 9.3 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Ly quai nhỏ bông
Small Pattern Mug 

No.1310 10.6 x 7.9 x 10 cm

Ly quai lớn bông
Large Pattern Mug 

No.1309 11 x 8.1 x 11.9 cm

Ly lớn sọc
Large Striped Tumbler

No.1349 Ø 8.3 x 12.3 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Ly quai cao sọc
High Striped Mug 

No.1306 10.4 x 7.8 x 12.6 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Ly cao caro
High Checked Tumbler 

No.1313 Ø 7.9 x 15 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Ly lớn caro
Large Checked Tumbler 

No.1350 Ø 8.3 x 12.3 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Ly quai trung đa giác
Medium Polygon Mug

No.1305 11.1 x 8.3 x 11.1 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Ly quai cao caro
High Checked Mug 

No.1307 10.2 x 7.4 x 12.6 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

LY NHỰA SAN   SAN PLASTIC TUMBLER & MUG
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Bình nước
Water Bottle
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Bình nước SUMMER 500ml
Summer Water Bottle (500ml)

No.F1293 7 x 7 x 22.7 cm 

Bình nước AUTUMN 700ml
Autumn Water Bottle (700ml)

No.F1303 8.4 x 7.3 x 23.1 cm 

Bình nước MATSU 700ml
MATSU Water Bottle (700ml)

No.F557 7.5 x 7.5 x 24.3 cm 

Bình nước MATSU 700ml
MATSU Water Bottle (700ml)

No.F813 7.5 x 7.5 x 24.3 cm 

Bình nước WINTER
WINTER Water Bottle

500ml No.F1132 7.6 x 8.6 x 19.2 cm

700ml No.F1133 7.6 x 8.6 x 23.7 cm 

Bình nước WINTER
WINTER Water Bottle

500ml No.F1134 7.6 x 8.6 x 19.2 cm

700ml No.F1135 7.2 x 8.6 x 23.7 cm 

Bình nước SPRING
SPRING Water Bottle

500ml No.F972 7.1 x 8.6 x 19.2 cm

700ml No.F973 7.3 x 8.6 x 23.7 cm 

Bình nước SPRING
SPRING Water Bottle

500ml No.F974 7.1 x 8.6 x 19.2 cm

700ml No.F975 7.3 x 8.6 x 23.7 cm 

Bình nước 283-284
Water Bottle (283-284)

700ml No.F283 9.5 x 7.5 x 22.3 cm 

1000ml No.F284 9.7 x 8 x 27 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Bình nước 288-289
Water Bottle (288-289)

700ml No.F288 9.5 x 7.4 x 22.3 cm 

1000ml No.F289 9.7 x 7.8 x 27 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Bình nước 700ml 383
Water Bottle 383 (700ml)

No.F383 9.6 x 7.6 x 22.3 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Bình nước 385-386
Water Bottle (385-386)

500ml No.F385 9.2 x 6.9 x 19.9 cm

700ml No.F386 9.5 x 7.5 x 22.3 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Bình nước 374-375-376
Water Bottle (374-375-376)

500ml No.F374 6.7 x 6.7 x 19.4 cm

700ml No.F375 7.5 x 7.5 x 22.2 cm 

1000ml No.F376 8 x 8 x 27 cm

Bình nước 379-380-381
Water Bottle (379-380-381)

500ml No.F379 6.8 x 6.5 x 19.4 cm

700ml No.F380 7.6 x 7.1 x 22.2 cm 

1000ml No.F381 7.9 x 7.4 x 27 cm

Bình nước 399-400
Water Bottle (399-400)

500ml No.F399 9.2 x 6.8 x 19.9 cm

700ml No.F400 9.5 x 7.4 x 22.3 cm 

* 700ml sản xuất theo đơn đặt hàng 
   700ml make to order

Bình nước 350ml 251
Water Bottle 251 (350ml)

No.F251 Ø 6.5 x 17 cm
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Bình nước học sinh 400ml
Student Water Bottle (400ml)

No.1246 9.5 x 8.4 x 20 cm 

Bình nước học sinh 500ml
Student Water Bottle (500ml)

No.1480 8.4 x 8.4 x 22.5 cm 

Bình nước BEARBY
BEARBY Water Bottle

No.1687 10.5 x 8.4 x 18.6 cm 

Bình lọc nước 22L
Water Purifier (22 liters) 

No.H026 28.5 x 25.5 x 64.4 cm 

Bình nước 500ml-N636
Water Bottle 500ml-N636

No.F1024 8.4 x 7 x 20.7 cm 

Bình nước 500ml-N636
Water Bottle 500ml-N636

No.F1102 8.4 x 7 x 20.7 cm 

Bình nước 500ml-N636
Water Bottle 500ml-N636

No.F1027 8.4 x 7 x 20.7 cm 

Bình nước 500ml-N636
Water Bottle 500ml-N636

No.F0567 8.4 x 7 x 20.7 cm 
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Hộp thực phẩm 
Food container

Hộp thực phẩm MATSU LOCK 370ml
MATSU LOCK Food Container (370ml) 

370ml No.1587 15.2 x 11.2 x 5.8 cm 

Hộp thực phẩm MATSU LOCK 640ml
MATSU LOCK Food Container (640ml)  

640ml No.1588 17.8 x 13.3 x 6.4 cm 

Hộp thực phẩm MATSU LOCK 1050ml
MATSU LOCK Food Container (1050ml) 

1050ml No.1589 20.7 x 15.6 x 7.1 cm



38   | Sản phẩm Gia Dụng

Hộp thực phẩm chữ nhật MATSU
MATSU rectangular food container

500ml No.431 16 x 11 x 6  cm 

1000ml No.433 18.5 x 13.5 x 7.3 cm

1800ml No.436 21 x 16 x 9 cm 

2800ml No.439 24 x 19 x 10 cm 

Hộp thực phẩm chữ nhật MATSU
MATSU rectangular food container

800ml No.432 16 x 11 x 9  cm 

1500ml No.434 18.5 x 13.5 x 10.4 cm

2400ml No.437 21 x 16 x 11 cm 

3600ml No.440 24 x 19 x 12 cm 

Hộp bảo quản thực phẩm tươi
Fresh food storage box

800ml No.1733 16 x 11 x 9  cm 

1500ml No.1734 18.5 x 13.5 x 10.4 cm

2400ml No.1735 21 x 16 x 11 cm 

3600ml No.1736 24 x 19 x 12 cm 

Hộp thực phẩm 
kháng khuẩn 500ml
Airtight Modular (500ml) 

S No.1650 12.5 x 10.5 x 8 cm 

Hộp thực phẩm khô 500ml
Pantry Canister (500ml)

No.1633 14 x 11.7 x 7.3 cm 

Hộp thực phẩm 
kháng khuẩn 1100ml
Airtight Modular (1100ml) 

M No.1651 21 x 12.6 x 8 cm

Hộp thực phẩm khô 1000ml
Pantry Canister (1000ml) 

No.1634 14 x 11.7 x 13.9 cm

Hộp thực phẩm 
kháng khuẩn 2400ml
Airtight Modular (2400ml) 

L No.1652 25 x 21 x 8 cm

Hộp thực phẩm khô 1600ml
Pantry Canister (1600ml) 

No.1635 14 x 11.7 x 20.4 cm

Bộ 4 hộp thực phẩm kháng 
khuẩn
Airtight Modular Set 4 Pieces 

No.1683 2 size S + 1 size M + 1 size L

Bộ 3 hộp thực phẩm khô
Pantry Canister Set 3 Pieces 

No.1671 500ml 1000ml 1600ml
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Bộ 3 hộp TP chữ nhật MATSU 
MATSU Rectangular Food Container set 3 

CN01 500ml 1000ml 1800ml

CN02 1000ml 1800ml 2800ml

CN03 800ml 1500ml 2400ml

CN04 1500ml 2400ml 3600ml

CN05 1600ml 2600ml 4000ml

CN06 2600ml 4000ml 5500ml

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Bộ 4 hộp TP chữ nhật MATSU
MATSU Rectangular Food Container set 4 

CN07 500ml 1000ml 1800ml 2800ml

CN08 800ml 1500ml 2400ml 3600ml

CN09 1600ml 2600ml 4000ml 5500ml

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Hộp thực phẩm vuông MATSU
MATSU Square Food Container

400ml No.443 12.3 x 12.3 x 5.5 cm 

900ml No.446 15.6 x 15.6 x 6.8 cm

1600ml No.449 18.8 x 18.8 x 7.9 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Hộp thực phẩm tròn MATSU
MATSU Round Food Container

250ml No.452 Ø 10 x 6.6 cm 

500ml No.454 Ø 12.9 x 7.5 cm

1000ml No.457 Ø 15.8 x 8.6 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Hộp thực phẩm tròn MATSU
MATSU Round Food Container

400ml No.453 Ø 10 x 10 cm 

900ml No.456 Ø 12.9 x 11.5 cm

1500ml No.459 Ø 15.8 x 12.6 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Hộp thực phẩm tròn MATSU
MATSU Round Food Container

600ml No.455 Ø 10 x 15 cm 

1200ml No.458 Ø 12.9 x 16 cm

2000ml No.460 Ø 15.8 x 17.1 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Hộp thực phẩm vuông MATSU
MATSU Square Food Container

500ml No.444 12.3 x 12.3 x 6.6 cm 

1200ml No.447 15.6 x 15.6 x 8.1 cm

2000ml No.450 18.8 x 18.8 x 9.3 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Hộp thực phẩm vuông MATSU
MATSU Square Food Container

800ml No.445 12.3 x 12.3 x 9.8 cm 

1500ml No.448 15.6 x 15.6 x 10.8 cm

3000ml No.451 18.8 x 18.8 x 13.4 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Hộp thực phẩm chữ nhật MATSU
MATSU Rectangular Food Container

1600ml No.435 16 x 11 x 17  cm 

2600ml No.438 18.5 x 13.5 x 17.8 cm

4000ml No.441 21 x 16 x 19 cm 

5500ml No.442 24 x 19 x 20 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Hộp thực phẩm chữ nhật MATSU
MATSU rectangular food container

800ml No.432 16 x 11 x 9  cm 

1500ml No.434 18.5 x 13.5 x 10.4 cm

2400ml No.437 21 x 16 x 11 cm 

3600ml No.440 24 x 19 x 12 cm 

Bộ 3 hộp TP vuông MATSU
MATSU Square Food Container Set 3 

V01 400ml 900ml 1600ml

V02 500ml 1200ml 2000ml

V03 800ml 1500ml 3000ml

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Bộ 3 hộp TP tròn MATSU 
MATSU Round Food Container Set 3 

T01 250ml 500ml 600ml

T02 400ml 900ml 1200ml

T03 600ml 1500ml 2000ml

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order
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Hộp bông
Flower Container

Nhỏ/ Small No.965 17 x 12.4 x 6.2 cm

Trung/Medium No.966 22 x 15.2 x 7.2 cm 

Lớn/ Large No.967 26 x 17.7 x 8.3 cm

Thố tròn
Round Container 

Nhí/ Mini No.970 11.6 x 10.7 x 6.2 cm

Nhỏ/ Small No.971 15.5 x 14.4 x 7.7 cm

Trung/Medium No.972 19.1 x 17.6 x 9 cm 

Lớn/ Large No.973 24.4 x 22.6 x 11.1 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Hũ tròn PP
Round Jar

300ml No.1474 Ø 9.6 x 7.8 cm 

400ml No.1297 Ø 9.6 x 9.5 cm

700ml No.1471 Ø 11.3 x 11.8 cm 

900ml No.1298 Ø 11.3 x 14 cm 

Bộ 3 hộp bông
Flower Container Set 3

820ml 1600ml 2600ml

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Bộ 3 hộp chữ nhật thấp
Short Rectangular Container Set 3

850ml 1600ml 3300ml

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Bộ 3 hộp quai
Container with Handle Set 3

1500ml 3700ml 7200ml

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Hộp quai
Container with Handle

Nhỏ/ Small No.1124 20.5 x 12.7 x 9.5 cm

Trung/Medium No.1125 27.5 x 16.9 x 12.5 cm 

Lớn/ Large No.1126 33 x 20.5 x 15.4 cm

Hộp chữ nhật thấp
Short Rectangular Container

990 No.0990 18.4 x 10.8 x 6.8 cm

991 No.0991 23.2 x 13.6 x 7.7 cm 

992 No.0992 29.2 x 17.2 x 9.4 cm

Bộ thố tròn
Round Container Set 

3 Size 350ml 800ml 1400ml -

3 Size 800ml 1400ml 3000ml -

4 Size 350ml 800ml 1400ml 3000ml

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Bộ hũ tròn PP
Round Jar Set

2 Size 300ml 700ml

2 Size 400ml 900ml
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Hộp chữ nhật thấp
Rounded corner container

150ml No.0983 9.4 x 6.6 x 3.9 cm

280ml No.0984 11.6 x 7.9 x 4.6 cm

490ml No.0985 13.6 x 9.5 x 5.6 cm

780ml No.0986 16 x 10.9 x 6.5 cm

1290ml No.0987 18.6 x 12.4 x 8.1 cm

1950ml No.0988 21.3 x 14.2 x 9.4 cm

2800ml No.0989 23.9 x 15.8 x 10.5 cm

Bộ 3 hộp bầu 
Rounded corner container set 3 

B01 150ml 280ml 490ml

B02 280ml 490ml 780ml

B03 490ml 780ml 1290ml

B04 780ml 1290ml 1950ml

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

B05 1290ml 1950ml 2800ml

B16 490ml 1290ml 2800ml

Bộ 4 hộp bầu 
Rounded corner container set 4

B06 150ml 280ml 490ml 780ml

B07 280ml 490ml 780ml 1290ml

B08 490ml 780ml 1290ml 1950ml

B09 780ml 1290ml 1950ml 2800ml

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Bộ 5 hộp bầu 
Rounded corner container set 5 

B10 150ml 280ml 490ml 780ml 1290ml

B11 280ml 490ml 780ml 1290ml 1950ml

B12 490ml 780ml 1290ml 1950ml 2800ml

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Bộ 6 hộp bầu 
Rounded corner container set 6 

B13 150ml 280ml 490ml 780ml 1290ml 1950ml

B14 280ml 490ml 780ml 1290ml 1950ml 2800ml

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Bộ 7 hộp bầu 
Rounded corner container set 7 

B01 150ml 280ml 490ml 780ml 1290ml 1950ml 2800ml

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Bộ hộp thực phẩm B19 
Food storage food set 19pcs 
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Hũ thực phẩm Matsu
Food Jar

900ml No.F730 9.6 x 9.6 x 13.9 cm

1400ml No.F731 11.5 x 11.5 x 15.4 cm

1800ml No.F732 11.5 x 11.5 x 19.2 cm

2300ml No.F733 12.6 x 12.6 x 20 cm

Hũ thực phẩm bát giác
Octagonal Food Jar

900ml No.F858 9.6 x 9.6 x 14 cm

1400ml No.F859 11.5 x 11.5 x 15.1 cm

1800ml No.F860 11.5 x 11.5 x 18.9 cm

2300ml No.F861 12.5 x 12.5 x 19.4 cm

Hũ gia vị 150ml
Spice Jar

150ml Ø 5 x 10.4 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Hũ gia vị 100ml
Spice Jar

100ml Ø 5 x 7.7 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Hũ thực phẩm Matsu tròn 
Round Food Jar

300ml No.F924 Ø 7.5 x 9.6 cm

700ml No.F926 Ø 9.5 x 13.2 cm

900ml No.F847 Ø 10.4 x 14  cm

No.F956 No.F1054No.F957 No.F1055No.F958 No.F1056No.F959 No.F1057

Hũ 
Jar

Bộ gia vị
Spice Organizer 

No.771 31 x 12.1 x 7.2 cm 
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Sản phẩm nhà bếp 
Kitchen Products
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Thớt 2 màu
2-Color Cutting Board

Nhỏ
Small No.1270 29.1 x 20.2 x 1.1 cm

Lớn
Large No.1271 36.7 x 25.3 x 1.4 cm 

Thớt kháng khuẩn JOKA
JOKA Cutting Board

Nhỏ
Small No.1842 29.4 x 20 x 0.5 cm

Lớn
Large No.1843 36.6 x 25 x 0.5 cm 

Thớt chữ nhật
Rectangular Cutting Board

Nhỏ
Small No.0877 23.9 x 13.9 x 0.8 cm

Trung
Medium No.0878 30.7 x 21.6 x 0.8 cm 

Lớn
Large No.0879 35.2 x 24.7 x 0.8 cm

Thớt tròn
Round Cutting Board

Nhỏ
Small No.0880 Ø 24.5 x 0.8 cm

Trung
Medium No.0881 Ø 28.6 x 0.8 cm 

Lớn
Large No.0882 Ø 33.1 x 0.8 cm

Giắt dao
Kitchen Knife Block

No.1338 22.4 x 12.7 x 21.6 cm

Ống đũa giắt dao
Knife & Cutlery Holder 

No.1513 25.5 x 14.8 x 20.2 cm

Ống đũa 1108
Chopstick Holder 1108 

No.1108  14.1 x 14.9 x 28.5 cm

Ống đũa 1800
Chopstick Holder 1800 

No.1800  12 x 16 x 28.5 cm

Khay ống đũa
Cutlery Holder 

No.0964 30.6 x 19 x 28.3 cm 

Hộp giấy vuông 1093
Square Tissue Box 1093 

No.1093 13.4 x 13.4 x 9.1 cm 

Hộp giấy vuông 1094
Square Tissue Box 1094  

No.1094 13.3 x 13.3 x 8.5 cm 

Hộp giấy MATSU
MATSU Tissue Box Cover 

No.1629 22.7 x 12.4 x 10.2 cm 

Ống tăm đa giác
Polygon Toothpick Holder 

No.1110 5.8 x 5.8 x 8.8 cm 

Bộ khay chén
Bowl Tray 

No.1184 Ø 7.3 x 10 cm 

Dĩa trong
Clear Plate 

2T4 No.1375 Ø 24 x 4.1 cm

2T6 No.1376 Ø 26 x 4.3 cm 

3T0 No.1590 Ø 30 x 4.4 cm 

Tô 2 màu 2T5
2T5 2-Color Large Bowl 

No.1365 Ø 25 x 10.2 cm
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Thùng gạo trong
Clear Rice Box

10Kg No.1754 22.5 x 41.2 x 35 cm

15Kg No.1163 22.5 x 41.2 x 39.8 cm

25Kg No.1164 22.5 x 41.2 x 54.8 cm

Thùng gạo
Rice Box

15Kg No.H007 31.3 x 36 x 42 cm

25Kg No.H102 31 x 36 x 55 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Khay trà chữ nhật
Rectangular Tea Tray 

Nhỏ
Small

No.864 29.2 x 20.6 x 4.2 cm

Lớn
Large

No.866 36 x 26.6 x 4.2 cm 

Khay tròn
Round Tray 

Nhỏ
Small

No.1090 Ø 24.8 x 4.1 cm

Lớn
Large

No.1091 Ø 30.8 x 4.4 cm 

Úp ly (PS)
Cup Drying Tray with Cover (PS plastic) 

Nhỏ
Small

No.1361 29.7 x 21.8 x 24.8 cm

Lớn
Large

No.1362 34.5 x 24.5 x 28 cm 

Úp ly (PP)
Cup Drying Tray with Cover (PP plastic) 

Nhỏ
Small

No.734 25 x 22 x 25 cm

Lớn
Large

No.785 34.7 x 24.8 x 28.5 cm 

Khay chữ nhật Mặt nhám  
Rectangular Tray (Pattern surfaces) 

Nhỏ
Small

No.1223 39 x 26.6 x 2.6 cm

Lớn
Large

No.1225 43.8 x 28.3 x 2.9 cm 

Khay chữ nhật Mặt trơn

Rectangular Tray (Pattern surfaces) 

Nhỏ
Small

No.1223 39 x 26.6 x 2.6 cm

Lớn
Large

No.1225 43.8 x 28.3 x 2.9 cm 

Khay tròn Mặt nhám

Round Tray (Pattern surfaces)

3T5 No.1243 35.5 x 35 x 4 cm 

3T9 No.1245 39.3 x 38.8 x 4.4 cm

4T4 No.1247 44.3 x 43.7 x 5 cm 

Khay tròn Mặt trơn  
Round Tray (Sleek surfaces) 

3T5 No.1243 35.5 x 35 x 4 cm 

3T9 No.1245 39.3 x 38.8 x 4.4 cm

4T4 No.1247 44.3 x 43.7 x 5 cm 

Mâm 2 màu
2-Color Round Tray 

2T5 No.1510 Ø 24.8 x 3.6 cm 

3T0 No.1511 Ø 29.8 x 4 cm

3T5 No.1462 Ø 35 x 4.4 cm 

4T0 No.1463 Ø 38.9 x 4.4 cm

4T5 No.1542 Ø 43.7 x 4.6 cm

5T0 No.1543 Ø 48.7 x 4.8 cm

Lồng bàn chữ nhật
Rectangular Dish Cover  

3T6 No.0923 36.6 x 29.8 x12.5 cm 

4T6 No.0924 46.6 x 35.6 x14.4 cm

5T5 No.0925 54.4 x 41.5 x16.6 cm 

6T5 No.0926 64.4 x 49.4 x19.2 cm

Lồng bàn tròn
Round Dish Cover 

4T2 No.0918 Ø 42 x 12.9 cm 

4T5 No.0919 Ø 45.4 x 14.2 cm

5T0 No.0920 Ø 49 x 14.4 cm 

5T5 No.0921 Ø 54.3 x 17.4 cm

5T8 No.0922 Ø 57 x 18.8 cm

Mẹt tròn  
Round Bamboo Tray 

2T8 No.1841 Ø 28x 2.5 cm 

3T4 No.1840 Ø 34 x 2.9 cm

4T2 No.1839 Ø 42 x 3.3 cm 
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Khay đá 6 viên
Ice cube tray - 6 cubes 

No.1346 25 x 12 x 5.3 cm

Khay đá 10 viên
Ice cube tray - 10 cubes 

No.1261 24 x 10.7 x 4.3 cm

Khay đá 21 viên
Ice cube tray - 21 cubes 

No.1260 25.1 x 11.5 x 3.6 cm

Khay đá 48 viên
Ice cube tray - 48 cubes 

No.1259 25.3 x 9 x 2.7 cm

Khay rau câu 8 viên
Jelly tray - 8 shapes 

No.1496 25.7 x 11.5 x 3.7 cm

Khay rau câu 10 viên
Jelly tray - 10 shapes 

No.1499 26.3 x 11.5 x 3.4 cm

Khay rau câu 8 viên
Jelly tray - 8 shapes 

No.1497 25.7 x 11.5 x 3.7 cm

Khay rau câu 18 viên
Jelly tray - 18 shapes 

No.1484 26 x 11.5 x 2.8 cm

Khay rau câu 18 viên
Jelly tray - 18 shapes 

No.1500 26.3 x 11.5 x 2.8 cm

Khay rau câu 18 viên
Jelly tray - 18 shapes 

No.1501 26.3 x 11.5 x 2.8 cm

Khay rau câu 10 viên
Jelly tray - 10 shapes 

No.1485 26 x 11.5 x 3.5 cm

Khay rau câu 10 viên
Jelly tray - 10 shapes 

No.1498 26.3 x 11.5 x 3.4 cm

Khay cơm
Food tray

Nhỏ
Small

No.H003 29 x 23 x 5 cm

Lớn
Large

No.758 32 x 26 x 6 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

KHAY ĐÁ - KHAY RAU CAU ICE CUBE TRAY - JELLY TRAY

KHAY CƠM - KHAY NẮP  FOOD TRAY - TRAY WITH LID

Khay nắp
Tray with lid 

Nhỏ
Small

No.1254 25.7 x 18.4 x 7.1 cm

Lớn
Large

No.1255 33.2 x 23.6 x 9.1 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order
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Rổ 
Colander & Rectangular basket 
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Bộ thau rổ vuông
Square Colander Set

2T0 No.1869 20 x 20 x 8 cm

2T4 No.1868 24.2 x 24.2 x 9 cm

2T9 No.1867 29 x 29 x 10 cm 

Rổ vuông
Square Colander

2T0 No.1864 18.4 x 17.7 x 7.6 cm

2T4 No.1865 22.3 x 21.5 x 8.6 cm

2T9 No.1866 26.8 x 26 x 9.6 cm 

Bộ thau rổ
Colander Set  

2T0 No.491 22 x 20 x 9 cm 

2T4 No.492 27 x 24 x 10.5 cm

2T8 No.493 31 x 28 x 12.5 cm 

3T2 No.494 35 x 32 x 14 cm

3T6 No.495 40 x 36 x 16 cm

4T0 No.496 43.5 x 40 x 17.5 cm

Bộ thau rổ Màu trong

Colander Set (Transparent color)  

2T0 No.491 22 x 20 x 9 cm 

2T4 No.492 27 x 24 x 10.5 cm

2T8 No.493 31 x 28 x 12.5 cm 

3T2 No.494 35 x 32 x 14 cm

3T6 No.495 40 x 36 x 16 cm

4T0 No.496 43.5 x 40 x 17.5 cm

Rổ 2 màu kiểu 1
2-Color Colander Style 1 

2T0 No.1396 22 x 20 x 8 cm 

2T3 No.1355 25 x 23 x 9 cm

2T8 No.1397 31 x 28 x 11 cm 

3T1 No.1356 34 x 31 x 12 cm

Rổ 2 màu kiểu 2
2-Color Colander Style 2 

2T0 No.1396 22 x 20 x 8 cm 

2T3 No.1355 25 x 23 x 9 cm

2T8 No.1397 31 x 28 x 11 cm 

3T1 No.1356 34 x 31 x 12 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Rổ cải 2 màu
2-Color Colander 

2T0 No.1643 Ø 20 x 7.5 cm 

2T5 No.1526 Ø 24.9 x 9.4 cm 

3T0 No.1527 Ø 29.8 x 11.3 cm

3T5 No.1528 Ø 34.9 x 12.1 cm 

4T0 No.1529 Ø 38.9 x 13 cm

4T5 No.1569 Ø 43.6 x 14.9 cm

5T0 No.1570 Ø 48.7 x 16.7 cm

Bộ quay rau
Salad Spinner

Nhỏ
Small No.0275 Ø 22.9 x 18 cm

Lớn
Large No.0807  Ø 26.2 x 20 cm

BỘ RỔ COLANDER SET

RỔ COLANDER
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Rổ cải
Vegetable Colander

2T0 No.141 Ø 20 x 6.8 cm 

2T4 No.143 Ø 24 x 8.2 cm

2T8 No.145 Ø 28 x 9.4 cm 

3T0 No.146 Ø 30 x9.7 cm

3T2 No.147 Ø 32 x 10.5 cm

3T6 No.148 Ø 36 x 12 cm

4T0 No.149 Ø 40 x 13.7 cm 

4T6 No.150 Ø 46 x 15.4 cm 

5T0 No.188 Ø 50 x 16.7 cm

5T6 No.189 Ø 56 x 18.4 cm 

Rổ 
Colander

2T0 No.687 Ø 20 x 7 cm 

2T4 No.688 Ø 23 x 8 cm

2T8 No.668 Ø 28 x 9 cm 

3T0 No.669 Ø 30 x 9 cm

3T2 No.670 Ø 32 x 9.5 cm

3T6 No.690 Ø 35 x 11 cm

4T0 No.110 Ø 39.5 x 13 cm 

4T6 No.111 Ø 45 x 15 cm 

5T0 No.193 Ø 50 x 16 cm

5T6 No.194 Ø 56 x 17 cm 

Rổ lục giác
Hexagon Colander

2T0 No.1382 Ø 20 x 6 cm 

2T6 No.1383 Ø 26 x 7.8 cm

3T0 No.1384 Ø 30 x 9 cm 

3T4 No.1385 Ø 34 x 10.2 cm

3T6 No.1386 Ø 36 x 10.8 cm 

4T0 No.1387 Ø 40 x 12 cm 

4T2 No.1258 Ø 41.3 x 12 cm

4T6 No.1388 Ø 46 x 13.7 cm

Rổ cạn
Shallow Colander

2T0 No.0883 Ø 20 x 4.2 cm 

2T5 No.0884  Ø 25 x 5 cm

3T0 No.0885 Ø 30 x 5.7 cm 

3T5 No.0886 Ø 35 x 6.7 cm

4T0 No.0887 Ø 40 x 7.5 cm

4T5 No.0888 Ø 45 x 8.2 cm

5T0 No.0889 Ø 50 x 9.3 cm 

5T5 No.0654 Ø 55 x 9.7 cm 

6T0 No.0890 Ø 60 x 11.5 cm

6T5 No.0891 Ø 65 x 12.5 cm 

7T0 No.0892 Ø 70 x 13.5 cm 

7T5 No.0893 Ø 75 x 14.5 cm 

Rổ quai
Round Colander with Grip Handle 

2T0 No.0317 22.2 x 20 x 8.4 cm 

2T4 No.0318 26.8 x 24 x 9.9 cm

2T8 No.0319 30.8 x 28 x 11.7 cm 

3T2 No.0320 35.2 x 31.9 x 13.1 cm

3T6 No.0321 39.5 x 36.1 x 15 cm

4T0 No.0322 43.6 x 40 x 16.6 cm

Rổ bầu
Round Colander 

2T0 No.0506 Ø 20 x 7.4 cm 

2T4 No.0507 Ø 24 x 8.8 cm

2T8 No.0508 Ø 28 x 10.2 cm 

3T0 No.0509 Ø 30 x 11 cm

3T2 No.0510 Ø 32 x 11.5 cm

3T6 No.0511 Ø 36 x 13 cm

Rổ thưa
Colander 

3T0 No.0203 Ø 30 x 9 cm 

3T4 No.0211 Ø 34 x 10.2 cm

3T6 No.0204 Ø 36 x 10.8 cm 

4T0 No.0190 Ø 40 x 12 cm

4T6 No.0191 Ø 46 x 13.8 cm

5T0 No.0192 Ø 50 x 15.6 cm

Rổ tròn đan
Round Rattan Colander 

2T0 No.1066 Ø 20 x 6.9 cm 

2T4 No.1074 Ø 24 x 8.2 cm

2T8 No.1075 Ø 28 x 9.4 cm 

3T2 No.1077 Ø 32 x 10.4 cm

3T6 No.1078 Ø 36 x 12 cm

Rổ sọc oval nhỏ
Small Oval Striped Colander

No.1211 26 x 17 x 7 cm

Rổ chữ nhật dài
Long Rectangular Basket

2T2 No.1857 22.4 x 9.1 x 5.1 cm

2T8 No.1858 27.9 x 11.4 x 5.9 cm

3T1 No.1859 30.9 x 13.5 x 6.3 cm

3T5 No.1860 34.9 x 16.4 x 8.2 cm
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Rổ đan vành
Rattan Rimmed Basket

0T8 No.1104 37 x 26 x 8 cm

1T6 No.1105 37 x 26 x 16 cm 

2T4 No.1106 37 x 26 x 24 cm

Rổ chữ nhật xếp
Folded Rrectangular Basket

1T3 No.1299 38 x 26 x 13 cm 

1T8 No.1300 38 x 26 x 18 cm 

2T3 No.1301 38 x 26 x 23 cm 

Rổ chữ nhật
Rectangular Basket

2T7 No.1454 40 x 27 x 14.7 cm 

3T2 No.1455  46 x 31.6 x 17 cm

Rổ chữ nhật cao 3T8 
High Rectangular Basket 3T8

No.0978 47.5 x 37.5 x 15 cm 

Rổ bông mai
Flower Basket 

2T0 No.0575 26.6 x 19.4 x 7 cm 

2T2 No.0576 29.9 x 21.9 x 8.3 cm

2T4 No.0577 32.9 x 23.7 x 9 cm 

2T6 No.0578 36 x 26 x 9.4 cm

2T8 No.0579 39.1 x 28 x 10.1 cm

3T0 No.0580 40.9 x 29 x 10.2 cm

Rổ chữ nhật
Rectangular Basket 

1T7 No.223 24.4 x 16.8 x 7 cm 

2T0 No.0163 28.7 x 20 x 7.5 cm

2T2 No.0168 33.4 x 22.3 x 8 cm 

2T6 No.0164 38 x 26 x 9 cm

3T0 No.0165 43 x 30 x 10 cm

3T4 No.224 49.4 x 33.8 x 11.5 cm

Rổ chữ nhật cao
High Rectangular Basket 

1T7 No.0262 23.5 x 17 x 8 cm 

2T0 No.0234 26.9 x 20 x 9 cm

2T2 No.0263 30.5 x 22 x 9.5 cm 

2T6 No.0235 34.5 x 26 x 10 cm

3T0 No.0236 38.5 x 30 x 12 cm

3T6 No.0237 45.9 x 37 x 15.2 cm

Rổ chữ nhật
Rectangular Basket

2T4 No.1417 33.2 x 23.5 x 9.8 cm 

2T8 No.1418  37.2 x 28 x 10 cm

Rổ chữ nhật đan
Rectangular Rattan Basket

1T7 No.512 23 x 17 x 7.4 cm 

2T1 No.513 27.8 x 21 x 7.7 cm

2T6 No.514 33.5 x 26 x 8 cm

Rổ đan thấp
Short Rattan Basket

1T4 No.1098 20 x 14 x 6 cm 

1T8 No.1099 25 x 18 x 7 cm

2T6 No.1100 35 x 26 x 8 cm

Rổ đan cao
High Rattan Basket

1T4 No.1101 20 x 14 x 7.5 cm 

2T0 No.1102 25 x 20 x 10.5 cm

2T9 No.1103 35 x 29 x 13 cm

Rổ đan cao Có nắp 

High Rattan Basket (with lid)

2T0 No.1530 26 x 20.4 x 10.6 cm

2T9 No.1531 36 x 30 x 13.6 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

RỔ CHỮ NHẬT RECTANGULAR BASKET 

Rổ đa dụng
Multi-purpose Basket 

0T8 No.1737 13.5 x 8.4 x 6.7 cm

1T1 No.1738 16 x 10.9 x 8.4 cm

1T4 No.1739 18.7 x 13.7 x 9.3 cm

1T6 No.1740 21.5 x 16.2 x 10.3 cm
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Giỏ - Sọt
Hamper - Basket
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Giỏ nắp Plus
Hamper with Lids Plus

Nhí
Mini No.1599 30.8 x 23.5 x 19.3 cm

Nhỏ
Small No.1598 35.7 x 26.2 x 23 cm

Lớn
Large No.1594 41.1 x 29.5 x 27 cm 

Đại
Grand No.1593 46.6 x 32.5 x 31.1 cm

Giỏ nắp 2016
Basket with Cover 2016

Nhí
Mini No.0381 31.8 x 23.2 x 18.8 cm

Nhỏ
Small No.0382 37.5 x 26.7 x 21.8 cm

Lớn
Large No.0383 45.6 x 31.7 x 25 cm 

Đại
Grand No.0384 53.5 x 36.9 x 26.5 cm

Giỏ xách vuông
Square Basket

Nhỏ
Small No.135 31.3 x 16.5 x 39 cm

Lớn
Large No.136 38 x 25 x 42.5 cm

Giỏ nắp
Basket with Cover

Lớn
Large No.755 43.9 x 32 x 23.4 cm 

Đại
Grand No.745 53 x 36 x 26 cm

Giỏ xách Thái
Thai Basket

Nhỏ
Small No.133 34 x 23.5 x 37.7 cm

Lớn
Large No.134 38 x 28 x 41.4 cm

Giỏ bông
Flower Basket

Nhỏ
Small No.1457 29.3 x 24.2 x 16.9 cm

Trung
Medium No.1458 34.2 x 26.1 x 20.8 cm 

Lớn
Large No.1459 37.8 x 29.9 x 23.6 cm

Giỏ siêu thị
Supermarket Basket 

No.724 44 x 31 x 25 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Giỏ kéo siêu thị 3T7 BX
3T7 Trolley Shopping Basket 

No.1719 52.6 x 37 x 40 cm

Giỏ siêu thị lớn
Large Supermarket Basket

No.1353 47.6 x 33.6 x 26.1 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order
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Sọt vuông
Square Basket

Nhí
Mini No.0941 27 x 27 x 30  cm

Nhỏ
Small No.0940 29 x 29 x 33 cm

Trung
Medium No.0939 34 x 34 x 38 cm

Lớn
Large No.0938 40 x 40 x 44 cm 

Đại
Grand No.H006 44 x 44 x 51 cm

Sọt tròn 2 màu
2-Color Round Basket

Nhí
Mini No.1630 Ø 20 x 20.2 cm

Nhỏ
Small No.1631 Ø 25.1 x 25.3 cm

Trung
Medium No.1632 Ø 29.9 x 30.2 cm

Sọt oval
Oval Basket

Nhí
Mini No.H042 28.2 x 28.2 x 28.6 cm

Nhỏ
Small No.H043 32.7 x 32.7 x 30.5 cm

Trung
Medium No.H044 34.3 x 34.3 x 37.6 cm

Đại
Large No.H207 41.2 x 41.2 x 44.7 cm 

Cồ
Grand No.H208 44 x 44 x 54.5 cm 

Sọt quai
Basket with Handle

Nhỏ
Small No.730 Ø 26.6 x 25.5 cm

Trung
Medium No.731 Ø 31.3 x 31.5 cm

Sọt tròn đan
Rattan Round Basket

Nhỏ
Small No.1165 Ø 25.8 x 27.6 cm

Trung
Medium No.1166 Ø 30 x 32.2 cm

Lớn
Large No.1167 Ø 35 x 37.6 cm

Đại
Grand No.1168 Ø 40.5 x 43.9 cm 

Sọt tròn sọc
Round Storage Bin

Nhỏ
Small No.1333 Ø 18.9 x 23.2 cm

Lớn
Large No.1334 Ø 24.3 x 29.3 cm

Sọt vuông sọc
Square Storage Bin

Nhỏ
Small No.1335 19 x 19 x 23 cm

Lớn
Large No.1336  23 x 23 x 30 cm

Sọt tròn
Round Basket

Mini
Mini No.0268 Ø 18 x 16 cm

Nhí
Small No.0630 Ø 21 x 19.5 cm

Nhỏ
Small No.0770 Ø 25.7 x 25.2 cm

Trung
Medium No.0269 Ø 30.5 x 31.3 cm 

Sọt chữ nhật đan
Rattan Rectangular Laundry

No.0937 43.5 x 32.6 x 56 cm

Sọt quai lớn
Basket

No.1398 Ø 42.2 x 44.3 cm

Giỏ quai bông
Flower basket with handle

No.1489 42.9 x 33.4 x 38.5 cm

Giỏ quai Thái
Thai Basket with Handle

Nhỏ
Small No.0909 Ø 33 x 25 cm

Lớn
Large No.0910 Ø 37 x 28 cm 

Đại
Grand No.0913 Ø 41.5 x 32 cm
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Móc áo
Kẹp áo
Móc dù
Hanger - Clothes pegs
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Móc áo nhỏ 1425
Small Hanger 1425 

No.1425 28 x 0.6 x 14 cm

Móc áo lớn 1426
Large Hanger 1426 

No.1426 40.7 x 0.7 x 19.4 cm

Móc áo nhỏ 1430
Small Hanger 1430 

No.1430 28 x 0.6 x 14 cm

Móc áo lớn 1431
Large Hanger 1431

No.1430 40 x 0.6 x 20 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Móc áo nhỏ 1502
Small Hanger  1502 

No.1502 28 x 0.5 x 13.8 cm

Móc áo lớn 1504
Large Hanger 1504 

No.1504 44 x 0.7 x 20.7 cm

Móc áo nhỏ 1503
Small Hanger 1503 

No.1503 28 x 0.6 x 12.7 cm

Móc áo lớn 1505
Large Hanger 1505 

No.1505 44 x 0.6 x 21.7 cm

Móc treo 8 kẹp
Hanger 

No.1248 43.5 x 2 x 25 cm

Móc dù vuông
Square Hanger

No.230 35 x 35 x 40.5 cm

Móc dù tròn
Round Hanger

No.231 Ø 39 x 45 cm

Móc dù chữ nhật
Rectangular Hanger

No.232 69 x 32 x 40.8 cm

Móc dù xếp
Folding Hanger

No.996 Ø 46.5 x 37 cm

Kẹp áo 20V - 30V
Clothes Pegs 

20V No.1256 6 x 3.5 x 1.5 cm

30V No.1257 6 x 3.5 x 1.5 cm

Kẹp áo 20N - 30N
Clothes Pegs 

20N No.0480 6 x 3.5 x 1.5 cm

30N No.1242 6 x 3.5 x 1.5 cm
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Kệ chén
Dish Drying Shelf

Nhỏ
Small

No.0795 44.5 x 31.5 x 42.5 cm

Lớn
Large No.0796 54 x 35.5 x 45.5 cm

Kệ nhí 2024
Mini Shelf 2024

2N
2 Tiers No.1639/2 40 x 28 x 28.5 cm 

3N
3 Tiers No.1639/3 40 x 28 x 47.5 cm

4N
4 Tiers No.1639/4 40 x 28 x 66.5 cm

Kệ nhỏ 2024
Small Shelf 2024

2N
2 Tiers No.1603/2 44.9 x 31.5 x 37.5 cm 

3N
3 Tiers No.1603/3 44.9 x 31.5 x 61 cm

4N
4 Tiers No.1603/4 44.9 x 31.5 x 84 cm

Kệ lỡ 2024
Undersized Shelf 2024

2N
2 Tiers No.1640/2 42 x 30 x 34 cm 

3N
3 Tiers No.1640/3 42 x 30 x 54.5 cm

4N
4 Tiers No.1640/4 42 x 30 x 75.5 cm

Kệ trung 2024
Medium Shelf 2024

3N
3 Tiers No.1604/3 54 x 35 x 61 cm

4N
4 Tiers No.1604/4 54 x 35 x 84 cm

Kệ kiểu 2024
Stylish Shelf 2024

2N
2 Tiers No.1641/2 44 x 31 x 36.5 cm 

3N
3 Tiers No.1641/3 44 x 31 x 59 cm

4N
4 Tiers No.1641/4 44 x 31 x 82 cm

Kệ
Shelf

Kệ lớn 2024 Không bánh xe

Large Shelf 2024 (without wheel)

3N
3 Tiers No.1605/3 64.9 x 42.4 x 71 cm

4N
4 Tiers No.1605/4 64.9 x 42.4 x 99 cm

Kệ lớn 2024 Có bánh xe

Large Shelf 2024 (with wheel)

3N
3 Tiers No.1605/3 64.9 x 42.4 x 73.5 cm

4N
4 Tiers No.1605/4 64.9 x 42.4 x 101.5 cm



Kệ nắp nhỏ
Small Kitchen Shelf with Cover

2N
2 Tiers

No.0379/2 47 x 34.4 x 78 cm 

3N
3 Tiers

No.0379/3 47 x 34.4 x 110 cm

Kệ nắp lớn
Large Kitchen Shelf with Cover

2N
2 Tiers

No.0380/2 59.5 x 40.5 x 86 cm 

3N
3 Tiers

No.0380/3 59.5 x 40.5 x 121 cm

Kệ góc nhỏ
Small Corner Shelf

3N
3 Tiers

No.1272/3 33.5 x 23 x 59 cm

4N
4 Tiers

No.1272/4 33.5 x 23 x 81 cm

Kệ góc lớn
Large Corner Shelf

3N
3 Tiers

No.1273/3 48.5 x 30 x 59 cm

4N
4 Tiers

No.1273/4 48.5 x 30 x 81 cm

Kệ dép lưới nhỏ
Small Mesh Shoe Shelf

3T
3 Tiers No.555/3 42 x 19 x 57.4 cm

4T
4 Tiers No.555/4 42 x 19 x 73.5 cm

Kệ dép trung
Medium Shoe Shelf

3T
3 Tiers

No.173/3 48 x 30.5 x 46 cm

4T
4 Tiers

No.173/4 48 x 30.5 x 65.5 cm

Kệ DANA
DANA Shelf

3T
3 Tiers

No.1057/3 54.2 x 41.2 x 84.5 cm

4T
4 Tiers

No.1057/4 54.2 x 41.2 x 119.8 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Kệ dép đại
Grand Shoe Shelf

3T
3 Tiers

No.174/3 66 x 30.5 x 46 cm

4T
4 Tiers

No.174/4 66 x 30.5 x 65.5 cm

Kệ dụng cụ cao
Tall Stackable Storage Bins

No.1494 21.6 x 34.7 x 20.6 cm

Kệ dép lưới lớn
Large Mesh Shoe Shelf

3T
3 Tiers

No.556/3 47 x 19 x 54 cm

4T
4 Tiers

No.556/4 47 x 19 x 73.5 cm

Kệ dép lưới 1483
Mesh Shoe Shelf 1483

3T
3 Tiers

No.1483/3 55 x 23 x 59 cm

4T
4 Tiers

No.1483/4 55 x 23 x 79.5 cm

Kệ dụng cụ
Stackable Storage Bins

Nhỏ
Small

No.716 12.2 x 18.3 x 8.4 cm

Trung
Medium

No.717 15.6 x 25.8 x 12.3 cm

Lớn
Large

No.718 21 x 35.3 x 14.7 cm

Đại
Grand

No.719 30.4 x 47.9 x 18 cm 
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Kệ để bàn
Pantry Shelf

2T
2 Tiers No.1638/2 34 x 24 x 27.4 cm 

3T
3 Tiers No.1638/3 34 x 24 x 49.5 cm 
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Kệ đa năng
Multi-purpose Shelf

3T/3 Tiers No.1649/3 46 x 31.3 x 73 cm 

4T/4 Tiers No.1649/4 46 x 31.3 x 98 cm 

* Màu hồng và kem sản xuất theo đơn đặt hàng 
 Pink and cream – made to order

Kệ đẩy MATSU LOCK
MATSU LOCK Ultility Cart

3T/3 Tiers No.1637/3 36.2 x 40 x 77.5 cm

4T/4 Tiers No.1637/4 36.2 x 40 x 94 cm

Kệ bông
Laundry Shelf

No.1337 49.5 x 32.6 x 79.4 cm
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Thau - Xô - Gáo
Basin - Bucket - Water dipper 
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Thau sâu
Wash Basin

2T0 No.H045 Ø 19.8 x 7.4 cm 

2T2 No.H103  Ø 21.5 x 7.8 cm

2T4 No.H046 Ø 23.3 x 8.4 cm 

2T6 No.H104 Ø 25.5 x 8.9 cm

2T8 No.H047 Ø 27.5 x 9.5 cm

3T0 No.H105 Ø 29.5 x 10.3 cm

3T2 No.H048 Ø 30.2 x 10.9 cm 

3T6 No.H041 Ø 35 x 12.2 cm 

4T0 No.H049 Ø 38.5 x 13 cm

4T5 No.H050 Ø 42.7 x 14.7 cm 

5T0 No.256 Ø 50 x 16 cm 

5T5 No.257  Ø 55 x 18.5 cm

6T0 No.258 Ø 60 x 21.5 cm

6T5 No.260 Ø 65 x 23.5 cm

7T0 No.261 Ø 70 x 26 cm

Thau bầu Màu trong 

Clear Wash Basin

2T0 No.0535 Ø 20.5 x 7.2 cm 

2T2 No.0536  Ø 21.9 x 8 cm

2T4 No.0537 Ø 24.6 x 8.4 cm 

2T6 No.0538 Ø 25.9 x 8.9 cm

2T8 No.0539 Ø 28 x 9.4 cm

3T0 No.0540 Ø 30 x 10.1 cm

3T2 No.0541 Ø 31.9 x 10.9 cm 

3T6 No.0542 Ø 36 x 12 cm 

4T0 No.0543 Ø 39.9 x 13.1 cm

4T5 No.0544 Ø 44.7 x 14.4 cm 

Thau bầu
Wash Basin

5T0 No.0545 Ø 49.5 x 16 cm 

5T5 No.0334  Ø 54.2 x 18 cm

6T0 No.0335 Ø 59.4 x 21 cm

6T5 No.0336 Ø 64.2 x 23.5 cm

7T0 No.0337 Ø 69.8 x 26 cm

8T2 No.0338 Ø 82.4 x 30.9 cm

Thau 2 màu
2-Color Basin

2T0 No.1642 Ø 20 x 6.9 cm

2T5 No.1508 Ø 24.8 x 8.7 cm 

3T0 No.1509 Ø 29.8 x 10.5 cm

3T5 No.1460 Ø 35 x 11.3 cm

4T0 No.1461 Ø 38.9 x 12.2 cm

4T5 No.1540 Ø 44 x 14.2 cm

5T0 No.1541 Ø 49 x 16 cm

Thau trong
Clear Basin 

2T0 No.1340 Ø 20 x 6.7 cm 

3T6 No.1341 Ø 36 x 12.1 cm

Thau vuông
Square Basin

2T0 No.1804 20 x 20 x 7.3 cm

2T4 No.1799 24.2 x 24.2 x 8.3 cm

2T9 No.1798 29 x 29 x 9.3 cm 

THAU BASIN
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Thau tắm
Baby Bathtub

Nhỏ/Small No.769 64 x 41 x 17 cm

Lớn/Large No.768 68 x 44 x 20 cm

Đại/Grand No.H087 76 x 47 x 23.5 cm 

Thau tắm MATSU
MATSU Baby Bathtub

No.325 70.7 x 43.2 x 20 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Thau tắm BABY LIFE
BABY LIFE Bathtub

No.1628 86.7 x 50.7 x 23.6 cm

Gáo bầu 1293
Water Dipper 1293

No.1293 28.9 x 15.1 x 13 cm

Gáo
Water Dipper 

Nhỏ/Small No.872 24.4 x 14.6 x 10.5 cm

Lớn/Large No.873 28.3 x 17.9 x 12.5 cm

Gáo cạn
Thicken Water Dipper 

Nhỏ/Small No.981 24.8 x 16 x 9.7 cm

Lớn/Large No.982 27.8 x 18.8 x 11.4 cm

THAU TẮM BABY BATHTUB

GÁO WATER DIPPER
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Xô TOMO
TOMO Bucket

4 No.1697 21.6 x 19.6 x 19.4 cm 

6 No.1698 23.7 x 21.7 x 20.8 cm

8 No.1699 26.7 x 24 x 24 cm

10 No.1700 28.9 x 26.5 x 25.8 cm

12 No.1701 30.9 x 28.2 x 27.7 cm

14 No.1702 33.7 x 30.8 x 30.5 cm

16 No.1703 34.6 x 31.5 x 32.5 cm

Xô
Water Bucket

4 No.H060 21.4 x 19.6 x 18.3 cm

6 No.H061 23.7 x 21.7 x 19.8 cm 

8 No.H062 26.6 x 24.3 x 23 cm

10 No.H063 28.2 x 26.4 x 24.6 cm

12 No.H064 32 x 28 x 26.5 cm 

14 No.H065 34 x 31 x 29 cm

16 No.H155 35 x 32 x 31 cm

18 No.H154 36 x 33 x 32 cm 

20 No.H066 37 x 34 x 33 cm 

Xô quai sắt
Bucket with Steel Handle

10 No.1412 27.4 x 26.4 x 26.5 cm

12 No.1413 29.4 x 28 x 28.1 cm 

14 No.1414 31 x 29.4 x 29.6 cm

16 No.1415 32.4 x 30.7 x 31 cm

20 No.1416 34.9 x 33 x 33.4 cm 

Thùng tròn 20 - Nắp guarantee
Round Container 20 - Guarantee Lid

No.1407 32.2 x 31.8 x 36.1 cm

Xô CRYSTAL
CRYSTAL Bucket 

No.1758 20.3 x 18.8 x 17 cm

Xô đá COOLAX
COOLAX Ice Bucket 

No.1490 35 x 27 x 26 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Xô đá BE-COOL
BE-COOL Ice Bucket 

No.1491 27 x 24.8 x 23.8 cm

Xô đá
Ice Bucket 

Nhỏ
Small

No.1172 25.5 x 22.5 x 22 cm

Lớn
Large

No.1173 28 x 25 x 24.5 cm

XÔ BUCKET

XÔ ĐÁ ICE BUCKET



Wheel
Bánh xe

Household Products |   63

Thùng chữ nhật
Rectangular Container

10 No.H115 41.2 x 27.2 x 14.5 cm 

15 No.H116  46 x 32 x 16 cm

30 No.H117 57 x 38 x 21 cm

45 No.997 63.4 x 42.7 x 23.9 cm

55 No.998 67.6 x 45.7 x 25.4 cm

90 No.1244 76.7 x 51.4 x 31.9 cm

Thùng vuông
Square Container

Có bánh xe /with wheel

15 No.749 44 x 31 x 21 cm 

30 No.750  52 x 36.2 x 27.5 cm

55 No.748 61 x 43 x 32 cm

90 No.747  70 x 49 x 41 cm

120 No.213 74.5 x 53 x 45 cm

140 No.214 78.5 x 56 x 47 cm

Không bánh xe / without wheel

220 No.853 102 x 60.5 x 46 cm

Thùng tròn
Round Barrel

Có quai sắt / with steel handle

35 No.677 Ø 39 x 41.5 cm 

30 No.678 Ø 43.5 x 46 cm

55 No.632 Ø 49 x 52 cm

90 No.679  Ø 55 x 58 cm

Không có sắt quai / without steel handle

25 No.629 Ø 36.5 x 38 cm

120 No.0847  Ø 60.1 x 67.8 cm

160 No.0848 Ø 66 x 75 cm 

220 No.0849 Ø 72 x 85.5 cm 

Lưu trữ & sắp xếp 
Storage & organization
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Thùng đa năng 
MATSU LOCK 15
MATSU LOCK Multi Storage Box 15 

No.1571 41.4 x 29.5 x 18.1 cm

Thùng đa năng 
MATSU LOCK 30
MATSU LOCK Multi Storage Box 30 

No.1591 53.3 x 34.7 x 21.9 cm

Thùng đa năng 
MATSU LOCK 45
MATSU LOCK Multi Storage Box 45 

No.1572 60.3 x 39.2 x 25 cm

Bộ thùng đa năng 
MATSU LOCK
MATSU LOCK Multi Storage Box 15 

No.1578 2 Thùng 15 + 1 Thùng 45
(2 boxes 15 + 1 box 45)
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Hộp lưu trữ sắc màu
Colorful Storage Box

No.1612 21.4 x 17.3 x 10.2 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Bộ 3 hộp lưu trữ sắc màu
Colorful Storage Box Set 3 Pieces

No.1741 21.7 x 19.6 x 17.5 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Khay đa năng MATSU nhỏ
MATSU Small Multi-purpose Tray

S No.1644 9.7 x 14.3 x 10.3 cm

Khay đa năng MATSU trung
MATSU Medium Multi-purpose Tray

M No.1645 14.7 x 14.3 x 10.3 cm

Khay đa năng MATSU lớn
MATSU Large Multi-purpose Tray

L No.1646 25.2 x 15 x 10.3 cm

Combo 3 Khay đa năng MATSU
Multi-purpose Tray Set 3 Pieces

No.1660 1 size S + 1 size M + 1 size L
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Giải pháp vệ sinh 
Cleaning items
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Thùng rác Eco 1N
Single Compartment ECO Trash Can 

No.0953/1 20 x 38 x 44 cm

Thùng rác MATSU SLIM 10L
MATSU SLIM Dustbin (10L) 

No.1658 19.1 x 33.9 x 33.4 cm

Thùng rác đạp 60L
Pedal Trash Bin (60L)

No.1683 49.1 x 41.2 x 65.3 cm

Thùng rác công cộng 90L
Public Dustbin (90L) 

No.1379 47 x 53 x 68.5 cm

Thùng rác công cộng 120L
Public Dustbin (120L)

No.1380 47.5 x 57.3 x 91 cm

Thùng rác công cộng 240L
Public Dustbin (240L)

No.1381 59 x 73 x 107 cm

Thùng rác MATSU Slim 15L
MATSU SLIM Dustbin (15L) 

No.1659 19.1 x 33.9 x 41.5 cm

Thùng rác lật 3 ngăn
Triple Compartment Flip Top Trash Can 

No.1659 19.1 x 33.9 x 41.5 cm

Thùng rác đạp 2 ngăn 40L
2-Compartment Foot Pedal Dustbin (40L) 

No.1696 44.6 x 38.3 x 47.5 cm

Thùng rác Eco bộ 2
Dual Compartment ECO Trash Can 

No.0953/2 42.5 x 38.3 x 46.5 cm

Thùng rác Eco bộ 3
Tripple Compartment ECO Trash Can 

No.0953/3 61.8 x 38.3 x 46.5 cm

Thùng rác ECO bộ 4
Quad Compartment ECO Trash Can 

No.0953/4 83.3 x 38.3 x 46.5 cm

THÙNG RÁC  DUSTBIN
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Thùng rác đạp Oval Màu trong

Oval Foot Pedal Dustbin (Transparent color) 

Nhí/Mini No.217 19.9 x 18.2 x 22.1 cm

Nhỏ/Small No.186 26.3 x 24.2 x 29.4 cm

Trung/Medium No.187 31 x 27.7 x 34.4 cm

Lớn/Large No.218 39.3 x 35.3 x 44.4 cm 

Thùng rác đạp MATSU Màu trong

MATSU Foot Pedal Dustbin (Transparent color) 

Nhí/Mini No.270 16 x 19.5 x 23.5 cm

Nhỏ/Small No.271 22.2 x 27 x 33.1 cm

Trung/Medium No.272 25.8 x 31.9 x 38.1 cm

Lớn/Large No.273 30.5 x 37.5 x 45 cm 

Thùng rác đạp MATSU 
MATSU Foot Pedal Dustbin 

Nhí/Mini No.270 16 x 19.5 x 23.5 cm

Nhỏ/Small No.271 22.2 x 27 x 33.1 cm

Trung/Medium No.272 25.8 x 31.9 x 38.1 cm

Lớn/Large No.273 30.5 x 37.5 x 45 cm 

Thùng rác đạp Oval 
Oval Foot Pedal Dustbin  

Nhí/Mini No.766 17 x 17 x 21 cm

Nhỏ/Small No.741 25 x 23.5 x 29.5 cm

Trung/Medium No.740 30.5 x 26 x 36 cm

Lớn/Large No.742 34 x 34 x 44 cm 

Thùng rác nắp lật vuông
Square Swing Top Dustbin 

Nhí/Mini No.1747 24.1 x 20.1 x 36.6 cm

Nhỏ/Small No.1748 32.1 x 27 x 49.7 cm

Trung/Medium No.1749 39.6 x 37 x 62.3 cm 

Lớn/Large No.1750 47 x 44 x 71.2 cm

Thùng rác đạp Oval 
Oval Foot Pedal Dustbin 

Nhí/Mini No.217 19.9 x 18.2 x 22.1 cm

Nhỏ/Small No.186 26.3 x 24.2 x 29.4 cm

Trung/Medium No.187 31 x 27.7 x 34.4 cm

Lớn/Large No.218 39.3 x 35.3 x 44.4 cm 

Ky rác 
Dustpan

Nhỏ/Small No.1363 24.5 x 22.5 x 22 cm

Trung/Medium No.0956 33.2 x 29.6 x 27 cm

Ky rác cán cao 
Tall Dustpan

Nhỏ/Small No.0957 23 x 28.5 x 68 cm

Trung/Medium No.1595 29.9 x 35.5 x 79.5 cm

Bộ ky rác xếp
Folding Dustpan and Broom Set

Khi không sử dụng / when folded

No.1230 27.9 x 11.3 x 93.5 cm 

Khi sử dụng / when use

No.1230 27.9 x 27.5 x 84.1 cm

KY RÁC  DUSTPAN
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KY RÁC  DUSTPAN
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Bộ lau nhà QD - 9 lít
QD House Cleaning Kit (9 liters) 

No.085 46.4 x 26.9 x 29.5 cm

Bộ lau nhà QN - 9 lít
QN House Cleaning Kit (9 liters)  

No.086 45.5 x 27 x 29.5 cm

Bộ lau nhà  9 lít
House Cleaning Kit (9 liters)  

No.863 47 x 29 x 31 cm

Bộ lau nhà  11 lít
House Cleaning Kit (11 liters)

No.899 49.5 x 29.5 x 29.5 cm

Bộ lau nhà 10 lít
House Cleaning Kit (10 liters)

No.497 46 x 27.5 x 30 cm

Bộ lau nhà 14 lít
House Cleaning Kit (14 liters)

No.339 50.5 x 35 x 30 cm

Cây lau nhà D25
D25 Floor Mop Stick 

No.1661 Ø16 x 122 cm

BỘ LAU NHÀ  HOUSE CLEANING KIT
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Sóng bít nhà hàng 1T5
1T5 rectangular bus tub 

No.1573 52.4 x 38 x 15 cm

Sóng lưới
Mesh crate

Nhỏ/Small No.0708 47 x 31.2 x 10.5 cm

Lớn/Large No.0710 55.4 x 36.7 x 11 cm

Sóng bít có nắp
Solid crate with cover 

No.1666 59.5 x 40.5 x 36.5 cm

Sóng hở có nắp
Ventilated crate with cover 

No.1667 59.5 x 40.5 x 36.5 cm

Sóng chữ nhật 3T8
3T8 rectangular crate

No.1429 48 x 38 x 13.6 cm

Sóng - Cần xé 
Crate
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Cần xé
Deep Crate

Nhỏ/Small No.0175 Ø 42.3 x 27.1 cm

Trung/Medium No.0176 Ø 47 x 27.2 cm

Lớn/Large No.0177 Ø 51.3 x 31.4 cm

Đại/Grand No.0178 Ø 53.4 x 38.2 cm 

Cần xé kiểu 2
Deep Crate 2

Nhỏ/Small No.0867 Ø 42.7 x 21.9 cm

Trung/Medium No.0868 Ø 47.2 x 27.4 cm

Lớn/Large No.0869 Ø 51 x 31 cm

Đại/Grand No.0870 Ø 53.7 x 38.4 cm 

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Cần xé đan
Rattan Crate

Nhỏ/Small No.1392 60.7 x 55 x 48 cm

Trung/Medium No.1393 71.2 x 67.5 x 54.3 cm

Lớn/Large No.1394 76.4 x 71 x 64.5 cm

Sóng bội tròn
Round Bold Crate

4T7 No.0815 Ø 47.6 x 31 cm

5T2 No.0816 Ø 52 x 35.5 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order

Sóng bội
Bold Crate

4T7 No.0264 45.7 x 45.7 x 30.9 cm

5T2 No.0465 50 x 50 x 35.3 cm

* Sản xuất theo đơn đặt hàng / Make to order
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